TÍN LÝ I, THIÊN CHÚA BA NGÔI
1/ SỰ HIỆN HỮU CỦA THIÊN CHÚA

Những khó khăn trong việc tin có Thiên Chúa
+ CH.1: Có một em bé 7 tuổi hỏi mẹ: “Khi Thiên Chúa tạo dựng trời đất thì có ai ở đó không mà người ta biết để viết câu truyện Tạo Dựng?” Người mẹ sững sờ không biết phải trả lời ra sao. 
+ CH.2: Chằng ai thấy Thiên Chúa cả, như thế thì không có Thiên Chúa. Tôi chỉ tin khi tôi thấy Ngài.  

+ TRẢ LỜI - 1&2: Người ta tin bằng nhiều cách: 
- Bằng cách thấy (mức độ thấp nhất) như Thánh Tôma Tông Đồ.

- Bằng cách thấy kết quả: Một người không thấy điện, nhưng chẳng dám sờ vào nó vì sợ bị điện giật.

- Qua nhân chứng: Lời của hai hay ba nhân chứng là đủ để chứng minh rằng một người có tội hay vô tội. Chúng ta học bằng cách chấp nhận lời của cha mẹ, thầy cô và những người tốt là những lời chân thật.  

1.1/ Thiên Chúa tỏ ra sự hiện hữu của Ngài trong thiên nhiên: 



1.1.1/ T. Phaolô: Thiên nhiên bày tỏ vinh quang Thiên Chúa (Rm 1:18-20).
1.1.2/ Theo T. Tôma Aquinô thì có 5 cách để chứng minh rằng có TC (Tổng Luận Thần Học [Summa Theologica] I, Q1, A3).
(1) Nguyên tắc chuyển động: Một vật chuyển động là nhờ vật khác tác động lên nó. Thí dụ mũi tên bay được là nhờ ngưởi bắn cung. Sự vật di chuyển từ việc có khả năng đến hành động. Trái đất không ngừng vận hành; ai là người làm cho trái đất di động? Chúng ta gọi Đấng ấy là Thiên Chúa. 
(2) Nguyên tắc nguyên nhân hữu hiệu: nếu có một kết quả thỉ phải có một nguyên nhân; nếu ai phủ nhận nguyên nhân thì cũng phủ nhận kết quả. Thí dụ cái bàn và người thợ mộc, lửa và khói. Thế giới hiện hữu, ai làm ra nó? Thiên Chúa là nguyên nhân đầu tiên, là Đấng Tạo Thành thế gian.  
(3) Nguyên tắc tất yếu và có thể: Có vật hiện hữu là vì nó có thể hiện hữu; có vật hiện hữu vì nó cần phải hiện hữu.Thí dụ, cái nhà, bàn, ghế… có thể hiện hữu hay không hiện hữu; nhưng nếu nó hiện hữu thì phải có người xây nhà hay người thợ mộc. Đấng hiện hữu vì cần thiết là Thiên Chúa. Ngài phải hiện hữu trước khi Ngài tạo dựng thế gian. 
(4) Mức độ hoàn hảo: Trong đời sống, chúng ta thấy nhiều mức độ khác nhau của sự vật. Thí dụ, có cái nhỏ,  cái lớn, cái lớn hơn, cái lớn nhất, cái trung bình, cái tốt hơn và cái tốt nhất…. Đấng cao trọng nhất, hoàn toàn nhất, chúng ta gọi là Thiên Chúa.    
(5) Sự quan phòng của Thiên Chúa: Mọi tạo vật dường như hướng về cùng một mục tiêu. Thí dụ, được sinh ra ( lớn lên ( sinh hoa quả  ( chết. Phải có một Đấng hướng mọi tạo vật về mục đích của chúng. 


1.1.3/ Thân thể con người chứng minh rằng có Thiên Chúa 
+ óc: là cái máy điện toán tốt nhất; không không bao giờ bị thiếu trí nhớ (memory). 
+ mắt: như máy chụp hình tốt nhất; mắt chụp hình nhanh hơn máy chụp.  
+ tai: như máy thu thanh tốt nhất; tai có thể loại ra những gì người ta không muốn nghe. 
+ trái tim: như cái máy tốt nhất; tim bền hơn mọi máy móc...
Ráp tất cả lại thành một sản phẩm duy nhất; không ai có thể nói “Đó là một chuyện ngẫu nhiên!"


1.2/ Thiên Chúa tỏ Mình ra trong Thánh Kinh:



- Biết Thánh Kinh là biết Thiên Chúa


1.3/ Cuộc đời của các Thánh tỏ Thiên Chúa cho chúng ta
- Đời sống của các Tông Đồ của Chúa Giêsu trước và sau cái chết của Người tỏ cho chúng ta thấy sự Phục Sinh của Người.
- Đời sống của các vị Tử Vì Đạo và các Thánh qua mọi thời đại bày tỏ Đức Tin của các ngài vào Thiên Chúa. 
2/ KINH TIN KÍNH (GLCG 185-188)

2.1/ Nội dung: Những điều mà Hội Thánh dạy chúng ta tin (Credo = Tôi tin). Lời tuyên xưng Đức Tin đầu tiên được đọc trong khi rửa tội. Cần có Kinh Tin Kính vì sự hiệp thông trong  Đức  Tin cần một ngôn ngữ Đức Tin chung, làm tiêu chuẩn cho mọi người và kết hợp mọi người trong cùng một lời tuyên xưng Đức Tin (GLCG 185).  

- Kinh Tin Kính dựa vào Thánh Kinh và Thánh Truyền. 
- Hầu hết các điều được công thức hóa trong Kinh Tin Kính là kết quả của việc chống lại các bè rối. 
- Cần có Kinh Tin Kính để truyền những gì Hội Thánh tin lại cho các ngưòi dự tòng và những thế hệ trẻ hơn.
- Một người Công Giáo phải tin toàn thể Kinh Tin Kính, không được chỉ chọn những gì mình thích. 

2.2/ Lịch Sử:

(1) Kinh Tin Kính của Các Tông Đồ: Một công thức bao gồm những câu ngắn, hay “điều khoản”, những giáo lý căn bản của niềm tin Kitô giáo, và theo truyền thống thì tác giả chính là Mười Hai Tông Đồ. Suốt thời Trung Cổ người ta thường tin rằng các Tông Đồ trong ngày Lể Ngũ Tuần, trong khi vẫn còn trực tiếp được linh hứng bởi Chúa Thánh Thần, đã cùng nhau soạn ra Kinh Tin Kinh hiện nay, mỗi Tông Đồ đưa ra một điều trong 12 điều (GLCG 194).
(2) Kinh Tin Kính Nicê (325 AD) hay Kinh Tin Kính Nicê-Constantinôp (381 AD): Kinh Tin Kính chúng ta đang dùng. Như được chấp nhận dưới dạng mở rộng tại Công Đồng Constantinople (381), nó là bản tuyên xưng Đức Tin của Kitô giáo chung cho Hội Thánh Công Giáo, tất cả các Giáo Hội Đông Phương ly khai với Rôma, và hầu hết các giáo phái Tin Lành (GLCG 195).
3/ MẤU NHIỆM CHÚA BA NGÔI CHÍ THÁNH (GLCG 232-237)

- một mầu nhiệm quan trọng nhất của Hội Thánh.


- nếu Thiên Chúa không mặc khải thì chúng ta không bao giờ biết được.

- chỉ được hiểu rõ ràng với mặc khải của Đức Chúa Giêsu Kitô.

3.1/ Trong Thánh Kinh:

A. Cựu Ước: không được mấy rõ ràng
- Thiên Chúa được gọi là Cha vì Ngài là Tạo Hóa (Đnl 32:6, Mal 2:10); bởi vì Ngài đã ban Giao Ước và Lề Luật cho dân Israel (Xh 4:22). Ngài là Cha của những người nghèo và những người bị áp bức (2 Sam 7:14, Tv 68:6).
- Ba vị khách của ông Abraham (St 18)


B. Tân Ước: rõ  ràng (Mt 28:19)
- Chúa Cha đã mặc khải Chúa Con lúc Chúa Giêsu chịu Phép Rửa và Hiển Dung: "Đây là Con Yêu Dấu của Ta, hãy nghe lời Người.” Chúa Thánh Thần xuống trên Chúa Giêsu như một chim bồ câu khi Người chịu Phép Rửa.
- Đức Kitô đã mặc khải Đức Chúa Cha như Đấng yêu thế gian đến nỗi ban Con Một Ngài, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời" (Ga 3:16). Nhiều lần Chúa Giêsu nói về Chúa Cha là “Đấng đã sai Người” (Ga 5:30, 6:38). Chúa Giêsu đã mặc khải Đức Chúa Cha qua sự liên hệ của Ngài với Chúa Con (Mt 11:27) (GLCG 238-242).
- Đức Kitô đã mặc khải Chúa Thánh Thần như Đấng Bảo Trợ [Paraclete] (Ga 14 14:17, 26, 16:7, 13), Thần Chân Lý (Ga 15:26). (GLCG 243-248)
- Chúa Giêsu là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình (Col 1:15) là ánh hào quang của vinh quang Thiên Chúa (Dt 1:3).

3.2/ Trong thần học (tương quan): nói về mầu nhiệm của đời sống nội tại sâu thẳm nhât của Thiên Chúa trong Ba Ngôi. 
- Chúa Con đồng bản thể với Chúa Cha (Nicê). Tại CĐ Constantinople (381), Hội Thánh thêm: "Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha." (GLCG 249-256). 


3.3/ Trong công trình cứu độ: nói đến tất cả những kỳ công mà qua đó Thiên Chúa tỏ Chính Mình ra và thông truyền sự sống của Ngài. Mỗi Ngôi có một công tác riêng biệt (GLCG 257-267).


- Chúa Cha: Đấng Tạo Hóa, Quan Phòng


- Chúa Con: Đấng Cứu Độ


- Chúa Thánh Thần: Đấng Thánh Hóa
3.4/ Trong việc tạo dựng (GLCG 290-292): Thiên Chúa đã tạo dựng thế gian bằng Lời (Ga 1:1-3). Khi Chúa Cha sai Lời của Ngài; Ngài cũng sai Hơi Thở của Ngài, hai Ngôi riêng biệt nhưng bất khả phân ly. 
- Trong cả tiếng Hy Lạp lẫn tiếng Hypri [Do Thái], chỉ có một từ dùng chung cho hơi thở/không khí/gió và Chúa Thánh Thần: pneuma trong tiếng Hy Lạp; ruah trong ti
ếng Hipri. Thiên Chúa làm cho con người nên sống động bằng cách thở hơi vào mũi của nó, và khi Ngài rút hơi thở lại thì nó chết. 

3.5/ Trong lời tuyên xưng của chúng ta: khi chúng ta làm Dấu Thánh Giá, chúng ta công bố mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi” “Một Thiên Chúa có Ba Ngôi”.  

3.6/ Trong việc bày tỏ Đức Tin: Thiên Chúa ban cho người ta cơ hội và ân sủng, Đức Kitô rao giảng Tin Mừng, và Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con người để chấp nhận và tin vào Đức Kitô. 
Tóm Lại:

- Chúng ta có thể chia Chúa Ba Ngôi ra để học về mỗi Ngôi, nhưng chúng ta không thể nói về một Ngôi mà không nhắc đến hai Ngôi kia. 
- Khi chúng ta có một Ngôi, chúng ta có cả Ba Ngôi, và khi chúng ta không có một, chúng ta cũng không có cả ba. Thánh Phaolô nói: Không ai có thể tin vào Đức Kitô mà không được Chúa Thánh Thần hướng dẫn (x. I Cor 12:3); và không ai có thể tin vào Thiên Chúa mà không được Chúa Thánh Thần giúp đỡ (x. Gal 4:6). Thánh Gioan nói: Nếu ai giữ giới răn Thầy, thì Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở trong người ấy (x. Ga 14:23).
4/ VIỆC TẠO DỰNG (GLCG 279-301)

Thắc mắc vể cuộc đời:


- Chúng ta từ đâu đến?


- Chúng ta đang đi về đâu?


- Nguồn gốc [nguyên thủy] của chúng ta là gì?


- Cùng đích [cứu cánh] của chúng ta là gì?


- Mọi sự đang hiện hữu từ đâu đến và chúng sẽ đi về đâu?

4.1/ Thế giới được dựng nên để vinh danh Thiên Chúa.


- Không theo thuyết "Big Bang" 


- Không theo thuyết "tiến hóa"


- Không bởi ma quỷ như một số triết gia Hy lạp nói


- Không phải do ngẫu nhiên hay tình cờ (GLCG 295)
- Thiên Chúa tạo dựng mọi sự theo kích thước, số lượng và trọng lượng (Kn 11:20b)


- Tạo dựng ex nihilo (từ nhưng không) (GLCG 296-297)


- Tạo dựng do Sự Khôn Ngoan và Nhân Lành của Thiên Chúa (GLCG 295)

4.2/ Mọi vật trên Trời và dưới đất


4.2.1/ Những vật trên Trời: các Thiên Thần (không phải Chúa TT, GLCG 325-336)
+ Việc các thiên thần được tạo dựng được đề ra ở CD Lateran IV (1215).
+ Các ngài là những tạo vật: hoàn toàn thiêng liêng, không có thân xác, có trí khôn và ý chí tự do. Các ngài cao trọng hơn loài người (có một thân xác, (Tv 8:6)). Thánh Tôma lập luận rằng các ngài phải được tạo dựng trước loài người và thế gian, nhưng không từ muôn thủa. 
+ Có chín phẩm thiên thần, được chia thành ba cấp theo chức vụ và việc làm của các ngài: 

(1) Tổng Lãnh Thiên Thần, thiên thần, và lãnh thần




(2) quản thẩn, quyền thần, dũng thần




(3) Vương thần, cherubim, seraphim (thần sốt mến).

Thánh Phaolô đã cung cấp cho chúng ta hai danh sách các danh hiệu của đạo binh Thiên Quốc. Trong Ephêsô 1:21 ngài nói rằng Đức Kitô được đưa lên :”trên  mọi lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần”; và trong Côlôxê (1:16), ngài nói: "Trong Người, muôn vật được tạo thành, trên trời và dưới đất, hữu hình và vô hình, dù là vương thần hay quản thần, lãnh thần hay quyền thần."


Những đoạn văn dưới đây của Thánh Grêgôriô Cả (Bài giảng 34, In Evang) sẽ cho chúng ta biết rõ về quan niệm của các Tiến Sĩ Hội Thánh về điểm này: 
Chúng ta dựa vào thẩm quyền của Thánh Kinh mà biết rằng có chín phẩm thiên thần, như, Thiên Thần, Tổng Lãnh Thiên Thần, Dũng Thần, Quyền Thần, Quản Thần, Vương Thần, Cherubim và Seraphim. Rằng có các Thiên Thần và Tổng Lãnh Thiên Thần mà hầu như mỗi trang của Thánh Kinh cho chúng ta biết, và các sách Ngôn Sứ nói về Cherubim and Seraphim. Thánh Phaolô cũng thế, khi viết cho các tín hữu Êphêxô, ngài kể ra bốn phẩm trật khi ngài nói: “trên mọi lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần”, và ngài lại viết cho tín hữu Côlôxê rằng: “dù là vương thần hay quản thần, lãnh thần hay quyền thần.''  Nếu chúng ta gồm hai danh sách lại chúng ta thấy năm Phẩm, và thêm vào đó các Thiên Thần, các Tổng Lãnh Thiên Thần, thần Cherubim và Seraphim, thì chúng ta có chín Phẩm Thiên Thần.. 

Thánh Tôma Aquinô (Summa Theologica I:108), theo Thánh Denis (De Coelesti Hierarchia, vi, vii), chia các thiên thần ra làm ba cấp và mỗi cấp có ba phẩm. Sự gần gũi của các ngài với Đấng Tối Cao dược dùng làm căn bản cho việc phân chia này. Trong cấp thứ nhất thánh nhân đặt thần  Seraphim, Cherubim, and Vương Thần; trong cấp thứ nhì, the Quản Thần, Dũng Thần, and Quyền Thần; trong cấp thứ ba, Lãnh Thần, Tổng Lãnh Thiên Thần, và Thiên Thần. Thánh Kinh chỉ cho chúng ta biết tên riêng của ba Thiên Thần là Raphael, Micae và Gabriel, là những danh hiệu biểu thị những thuộc tính của các ngài. Các sách Ngoại Thư của Do Thái như Sách Enoch, cung cấp cho chúng ta tên các Thiên Thần Uriel và Jeremiel, trong khi nhiều tê khác được tìm thấy trong các tài liệu ngoại thư khác.

+ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần được Thánh Kinh nói đến: 

(1) Raphael (Thiên Chúa chữa lành) được nói đến trong Sách Tobia, 

(2) Gabriel (Sức mạnh của TC) được Thánh Luca nói đến trong câu truyện    Truyền Tin. 

(3) Michael (giống Thiên Chúa) được nhắc đến trong sách Khải Huyền..

+ Nhiệm vụ của các ngài: 
- Ngày đêm chúc tụng Thiên Chúa; 
- Làm sứ giả của Thiên Chúa để chuyển nhu cầu của con người lên TC và đem sự giúp đỡ của TC đến cho con người.

- Thiên Chúa dùng các thiên thần mà cai quản thế gian. Các thiên thần trong Thánh Kinh thường xuất hiện trong vai trò những sứ giả Thiên Chúa gửi đến cho loài người. Các ngài là công cụ Thiên Chúa dùng để thông báo cho loài người biết Thánh Ý Ngài..

- Người Sêmít đã cảm thấy rõ rằng tất cả mọi sự hoà hợp có trật tự trong vũ trụ, cũng như việc làm gián đoạn sự hoà hợp này, đều có Thiên Chúa như là Đấng bắt đầu, nhưng được thực thi bởi các thừa tác viên của Ngài. Quan điểm này được đánh dấu rõ ràng trong “Sách Năm Thánh” (Book of Jubilees) trong đó các đạo binh trên trời, dù là thiên thần tốt hay xấu, đều can thiệp vào thế giới vật chất. 

- Chúng ta đã thấy làm sao (Daniel 10:12-21) mà một số vùng đất được chia cho những thiên thần khác nhau và các thiên thần được gọi là các ông hoàng của những vùng đất đó. Cũng đặc điểm này xuất hiện cách hiển nhiên hơn trong “các thiên thần của bẩy Hội Thánh” trong Sách Khải Huyền, mặc dù không thể nào xác định được ý nghĩa chính xác của các danh hiệu này. Bảy Thiên Thần của Bảy Hội Thánh này thưởng được coi là các Giám Mục trông coi những tòa này. Thánh  Gregory thành Nazianzen trong bài nói chuyện với các Giám Mục ở Constantinople hai lần gọi các vị ấy là “Thiên Thần” theo ngôn ngữ Khải Huyền.



+ Thiên Thần bản mệnh: mỗi người có một thiên thần bản mệnh để che chở chúng ta trong đời sống. Giáo thuyết này được chính Lời Chúa Cứu Thể bổ túc:  “Các con hãy coi chừng, đừng coi thường một ai trong những người nhỏ bé này; vì Thầy nói cho các con biết, các thiên sứ của chúng ở trên trời luôn luôn chiêm ngưỡng Thánh Nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời” (Mt 18:10).  Thánh Giêrônimô trong bài chú giải về những lời trên của Chúa đã nói: "Giá trị của một linh hồn thật cao quý, đến nỗi mỗi linh hồn có một thiên thần bản mệnh từ thủa sơ sanh.”  Giáo thuyết chung về việc các thiên thần được chỉ định để làm đấng bảo vệ chúng ta được coi là một tín điều của Đức Tin, nhưng rằng mỗi phân tử cá nhân của nhân loại có một thiên thần bản mệnh riêng của mình thì không phải thuộc về Đức Tin.


+ Các thiên thần đã sa ngã: những thiên thần đã phạm tội, vì họ có tự do. Lucifer sa ngã trước đây là thiên thần ánh sáng.

Sự phân biệt giữa các thiên thần tốt và xấu xuất hiện thường xuyên trong Thánh Kinh, nhưng cần phải ghi chú rằng không có dấu hiệu của sự lưỡng thể hay xung đột giữa hai quản thần bằng nhau, thần này lành và thần kia dữ. Nhưng cuộc xung đột được diễn tả là cuộc chiến xảy ra trên thế gian giữa Nước Thiên Chúa và Nước của Thần Dữ, nhưng nước sau phải yếu thế hơn. 


+ Satan thường được nhắc đến trong Thánh Kinh: Satan được gọi là tên thù nghịch, nó chống lại Chúa Giêsu, vị Thượng Tế, trước mặt Chúa. Đối với các Giáo Phụ thì Isaiah 14 và Ezekiel 28 là hai nơi chính nói về sự sa ngã của Satan (x. Tertullian, Chống Marcion 2.10); và chính Chúa Giêsu đã tô màu quan điểm này qua việc dùng hình ảnh của đoạn TK sau khi Người bảo các Tông Đồ: “Thầy đã thấy Satan từ trời sa xuống như một tia chớp” (Lc 10:18).
- Trong thời Tân Ước ý tưởng về hai vương quốc tinh thần được thiết lập cách rõ ràng. Quỷ vương là một thiên thần sa ngã trong khi ngã đã kéo không biết bao nhiêu đạo binh Thiên Quốc theo nó. 
- Chúa gọi nó là "ông Hoàng (tên Thủ Lãnh) của thế gian này" (Ga 14:30). 
- Nó là tên cám dỗ nhân loại và cố gắng làm cho họ liên lụy với việc sa ngã của nó (Mt 25:41; 2 Phr 2:4; Eph 6:12 (3 kẻ thù); 2 Cor 11:14, 12:7). 
- Hình ảnh mà Kitô hữu coi quỷ như con rồng là từ Sách Khải Huyền (9:11-15 và 12:7-9), trong đó nó được gọi là “thiên thần từ vực thẳm không đáy”, “con rồng”, “con rắn già”, vv…, và được trình bày như thật sự đã ác chiến với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.


4.2.2/ Các sự dưới đất: Thế giới hữu hình

4.3/ Loài Người (GLCG 337-354)
- Con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa (GLCG 355-361)
- Con người gồm có thân xác và linh hồn. Sách Sáng Thế dùng ngôn ngữ biểu tượng để diễn tả việc tạo dựng con người, bởi vì Thiên Chúa không có tay để nặn thân thể con người từ đất sét (GLCG  362-368)
- Người dựng nên họ có Nam có Nữ. Họ bình đẳng với nhau (GLCG 369-373)
- Thiên Chúa muốn chúng ta chia sẻ sự sống thần linh, tình yêu và hạnh phúc hoàn hảo của Ngài.
- Thiên Chúa đã dựng nên những người đầu tiên trong tình trạng thánh thiện và công chính nguyên thủy. Trong chương trình của Thiên Chúa, Ngài muốn cho con người sống mà không bị đau khổ hay chêt chóc, hòa hợp với chính mình, với tha nhân và tạo vật (GLCG 374-384).

5/ SỰ QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA

5.1/ Mọi sự lệ thuộc vào Thiên Chúa trong mọi lúc (GLCG 293-301)
- Một số người tin rằng Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ rồi để mặc nó.
- Thiên Chúa nâng đỡ chúng từng giây từng phút, duy trì chúng hiện hữu và giúp chúng hoạt động, cùng đưa chúng đến cùng đích của chúng. 
- Nhận thức được những điều này sẽ đem lại cho người ta có niềm vui và tin tưởng vào Thiên Chúa (Kn 11:24-26, GLCG 301).

5.2/ Việc tạo dựng thì tốt lành nhưng chưa hoàn hảo. Cách Thiên Chúa coi sóc và hướng dẫn vũ trụ đến cùng đích hoàn hảo của nó được gọi là Sự Quan Phòng của Thiên Chúa (GLCG 302-305)
5.3/ Thiên Chúa kiểm soát mọi quyền lực trên thế gian này: Thiên Chúa chúng ta ở trên Thiên Đàng, Ngài muốn làm gì thì làm (Tv 115:3). Đối với Đức Kitô cũng thế: Khi Người mở ra thì không ai đóng lại được, và khi Người đóng lại thì không ai mở ra được (Kh 3:7).


- Quyền lực của sự dữ


- Quyền lực của thiên nhiên


- Quyền lực của sự chết


- Quyền lực chính trị (Israel, Assyria, Babylon, Ba Tư trong các Sách Ngôn Sứ)

5.4/ Cách Thiên Chúa muốn con người cộng tác với Ngài (GLCG 306-308)

- Thiên Chúa là căn nguyên đầu tiên, là chủ tuyệt đối của chương trình của Ngài. 
- Loài người là nguyên nhân phụ (họ được tự do trả lời có hay không). Thiên Chúa muốn tạo vật cộng tác với Ngài, tự mình làm việc để đem lại kết quả tốt nhất. 

5.5/ Mầu nhiệm đau khổ: Tại sao Thiên Chúa lại để cho loài người chịu đau khổ?
- Để diễn tả tình yêu: Thiên Chúa quá yêu thương thế gian đến nỗi ban cho họ Con Một Ngài cho họ (Ga 3:16).
- Làm cho một người nhận ra tình yêu; và rồi, yêu lại.
- Nếu không qua đau khổ, con người sẽ trở thành lãnh đạm và thờ ơ.

- Để đem ơn cứu độ đến: Thiên Chúa vừa nhân từ vừa công thẳng (như hai cánh của một con chim và hai chân của một người).
- Từ bỏ ý riêng mình và vác thập giá mình là hai điều kiện để trở thành môn đệ Đức Kitô.

- Thập Giá là một sự ô nhục đối với người Do Thái và là chướng ngại cho người Hy Lạp và nhiều người. Thánh Phêrô đã khuyên Chúa Giêsu điều này [tránh thập giá]; và đã bị Chúa Giêsu gọi ông là Satan!
- Nhưng đối với những ai có Đức Tin, thì Thập Giá là sự khôn ngoan, tình yêu và sức mạnh của Thiên Chúa. 
6/ CHÚA THÁNH THẦN (GLCG 683-747)

Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba của Thiên Chúa Ba Ngôi


- Chúa Thánh Thần đồng ban thể với Chúa Cha và Chúa Con

- 


A. Cựu Ước (GLCG 702-716)
- Lúc Tạo Dựng: Thánh Thần là Hơi Thở của Thiên Chúa, làm cho tạo vật sống.
- Việc thần hiện của Thiên Chúa cho ông Môsê trong thị kiến Bụi Gai Cháy (Xh 3:1-3). Một trong các Giáo Phụ đã dùng sự kiện này để giải thích sự đồng trinh của Đức Mẹ.
- Thị kiến xương khô của ngôn sứ Edêkiel (Eze 37:8-10)

- Lời tiên tri của ngôn sứ Dêkaria về việc con cái anh em trong tương lai sẽ được đầy Thần Khí (De 12:10).

B. Tân Ước (GLCG 692-693)
- Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu khi Người chịu Phép Rửa để xức dầu cho Người.
- Rửa tội trong nước (để thanh tẩy tội lỗi) và rửa tội trong Chúa Thánh Thần (để thánh hóa) (GLCG 717-720)

- Chúa Giêsu mặc khải về Chúa Thánh Thần cho các môn đệ.
- Người gửi Chúa Thánh Thần xuống trên các môn đệ từ Thánh Giá và khi Người hiện ra với các ông  (GLCG 689-690).
- Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các Tông Đồ trong Lễ Ngũ Tuần (Cv 2).

6.1/ Những Danh Hiệu và Biểu Hiệu khác nhau của Chúa Thánh Thần (GLCG 694-701)

- Lửa: Ngài hiện xuống như những lưỡi lửa trên các môn đệ của Chúa Giêsu trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Cv 2:2).
- Gió (Cv 2:3): Trong suộc đàm thoại với ông Nicôđimô của Chúa Giêsu (Ga 3:8).
- Bồ câu: Khi Chúa Giêsu chịu Phép Rửa (Mt 3:16, Mc 1:10, Lc 3:22, Ga 1:32)
- Ấn Tín: là một biểu tượng gần gũi với biểu tượng xức dầu, để chỉ về những gi có thật. Chúa Cha đã đóng ấn tín của Ngài trên Đức Kitô  (Ga 6:27) và cũng đóng ấn chúng ta trong Ngài [Chúa Thánh Thần] (Eph 1:13, 4:30). 

- Xức dầu khi chịu Phép Rửa Tội: Người được rửa tội được xức bằng dầu Thánh. 
- Đám Mây và Ánh Sáng là hai biểu hiệu liên kết với nhau biểu tượng cho việc Chúa Thánh Thần hiện ra với ông Môsê và dân Israel trong cuộc Xuất Hành; cùng trong cuộc Hiển Dung, đám mây đến và che phủ Chúa Giêsu, khi Chúa Lên Trời và trong Cuộc Trở Lại Lần Thứ Hai của Chúa Giêsu.
- Chân Lý: Chúa Giêsu mặc khải Chúa Thánh Thần như Thần Chân Lý (Ga 15:26). (C 243-248)
- Đấng An Ủi/Đấng Bảo Trợ: Chúa Giêsu mặc khải Chúa Thánh Thần như là Đấng An Ủi (Ga 14 14:17, 26, 16:7, 13).

6.2/ Trong Mầu Nhiệm Nhập Thể


- Đức Mẹ thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần (GLCG 695, 721-726).

6.2/ Trong việc linh hứng các Thánh Sử:


6.3/ Trong đời sống của các Kitô hữu
- Để nhắc nhở chúng ta những gì Đức Kitô đã dạy
- Giúp chúng ta hiểu ý nghĩa
- Đưa chúng ta đến toàn thể chân lý (Ga 16:13)
- Để giúp chúng ta cầu nguyện (Rom 8:26, GLCG 741)

- Chúa Thánh Thần là Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta (Rm 5:5). Nhờ tình yêu này mà chúng ta có thể chu toàn giới luật yêu thương của Đức Kitô.
- 7 Ơn Chúa Thánh Thần là điều chúng ta lãnh nhận: khôn ngoan (wisdom), thông minh (understanding), biết lo liệu (counsel), hiểu biết (knowledge), dũng cảm (fortitude), đạo đức (piety), kính sợ Thiên Chúa (fear of the Lord) (Isa 11:1-2, GLCG 1831). 
- 12 hoa quả của Chúa Thánh Thần, là những gì chúng ta cho đi: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, hiền hòa, khoan dung, trung tín, khiêm nhu, tiết độ và thanh khiết" (Gal 5:22-23, GLCG 1832)

6.4/ Trong đời sống Hội Thánh (GLCG 731-747)

- Sứ vụ của Hội Thánh là tiếp tục sứ vụ của Đức Kitô và của CTT (GLCG  737-8).

- CTT trong Phụng Vụ: các Bí Tích và cầu nguyện (GLCG 740). Nhờ các Bí Tích của Hội Thánh, Đức Kitô truyền thông Thần Khí Thánh Thiện và Thánh Hóa của Người cho các chi thể của Nhiệm Thể Người (GLCG 739)
- CTT ban cho mỗi người những ân sủng khác nhau, và phân chia cho mỗi người những phần vụ khác nhau để xây dựng Hội Thánh.
7/ SỰ SA NGÃ và CHƯƠNG TRÌNH CỨU ĐỘ

7.1/ Sự Sa Ngã (St 3): Tội Tổ Tông (GLCG 385-421). Sách Sáng Thế Ký dùng ngôn ngữ biểu tượng để diễn tả Tội Tổ Tông.
- Lệnh Thiên Chúa: Không được ăn trái (cấm) hoặc phải chết! (St 2:17)

- Quỷ cám dỗ: Ông bà sẽ không chết, nhưng sẽ giống Thiên Chúa biết lành biết dữ (St 3:5). Điều này hiểu ngầm là có sự sa ngã của một số thiên thần (Lucifer và các thiên thần theo nó).
- Tội đầu tiên là kiêu ngạo và bất phục tùng: Eva đã ăn nó, và cho Adam để ăn.

- Hậu quả là loài người phải đau khổ và phải chết.

- Lời Hứa: Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người phụ nữ, giữa miêu duệ ngươi và miêu dệu người phụ nữ (St 3:15). "Ngài đã không bỏ mặc Người dưới quyền lực sự chết"

7.2/ Chương Trình Cứu Độ (Ga 6:35-40)



- Chúa Cha là Đấng thiết kế Chương Trình.


- Chúa Con: Là Đấng mặc khải và làm cho chương trình được hoàn tất.


- Chúa Thánh Thần: giúp người ta hiểu và tin vào Đức Kitô.


- Con Người: được tự do tin hay không tin vào Đức Kitô.


- Mục Đích của Chương Trình: đem ơn cứu độ đến cho nhân loại..


- Điều kiện để được sống đời đời: Tin vào Đức Kitô.
8/ VẤN ĐỀ SỰ DỮ (C 309-324)


8.1/ Thiên Chúa tạo dựng mọi sự tốt lành nhưng chưa hoàn hảo
- Hoàn hảo là một tiến trình, một sự tổng hợp của ơn Chúa và cố gắng của loài người.

8.2/ Thiên Chúa để cho những sự dữ về thể lý xảy ra như trái với sự tốt lành (GLCG 310)

- Sự dữ thể lý giúp cho con người biểu lộ sự tốt lành của mình, giúp họ đạt đến hoàn hảo.  

8.3/ Sự dữ về Luân Lý do con người chứ không phải từ Thiên Chúa (GLCG 311-312)
8.4/ Tại sao Thiên Chúa lại không tạo ra một thế giới hoàn hảo ngay từ đầu, bằng cách bắt mọi người làm theo Thánh Ý Ngài? (GLCG 313-324)

- Thiên Chúa muốn con người hợp tác để làm cho hoàn hảo.
- Sự tự do của con người: Thiên Chúa không thể ban cho con người được tự do rồi bắt con người làm trái ý họ. 
- Tình yêu không thể bị ép buộc.
- Sự hoàn hảo sẽ đạt được trên Thiên Đàng.

9/ CÁNH CHUNG: BỐN ĐIỀU CUỐI CÙNG [TỨ CHUNG] 

9.1/ Sự Chết: Điều gì xảy ra ngay sau khi chết? (GLCG 1033-1037) 

- Phán Xét Riêng: xảy ra ngay sau khi một người chết. Cuộc phán xét này quyết định người ấy sẽ lên Thiên Đàng, xuống Hỏa Ngục hay Luyện Tội (GLCG 1035).

9.2/ Xác người ta sống lại (GLCG 988-1019)
- Như Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết, chúng ta cũng sẽ sống lại từ cõi chết (I Cor 15:12-14).

9.3/ Phán Xét Chung (GLCG 1038-1041): Xảy ra ngay sau khi xác mọi người sống lại (Ga 5:28-29, Mt 15, C 1038).

9.4/ Thiên Đàng hay Hỏa Ngục (GLCG 1020-1021):



- Đời sống vĩnh hằng: hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa (GLCG 1020-1029)



- Hỏa Ngục: bị vĩnh viễn tách biệt khỏi Thiên Chúa (GLCG 1034-5)


9.5/ Luyện Ngục (GLCG 1030-1032)

- Tất cả những ai chết trong tình bằng hữu với Thiên Chúa,  nhưng vẫn còn chưa được thanh luyện cách hoàn hảo sẽ vào Luyện Ngục.
- Họ đương nhiên là được đảm bảo phần rỗi đời đời, nhưng họ cần được thanh luyện để đạt được sự thánh thiện cần thiết để vào Thiên Đàng.

- Hội Thánh hình thành tín lý về Luyện Ngục ở các Công Đồng Trentô and Florence.

- Niềm tin này dựa vào việc ông Giuđa Maccabê làm việc đền tội cho người chết, để họ được giải thoát khỏi tội của họ (2 Mac 12:45).


9.6/ Trời Mới Đất Mới (GLCG 1042-1060)

- Sau cuộc Phán Xét Chung, những người lành sẽ được hiển trị với Đức Kitô muôn đời, được vinh hiển cả hồn lẫn xác. Chính vũ trụ cũng sẽ được đổi mới (Eph 1:10, 2 Phr 3:13).

- Đó chính là việc hoàn tất chương trình của Thiên Chúa là đem tất cả lại cùng một thủ lãnh: “mọi sự trong Đức Kitô, mọi sự trên trời dưới đất" (Eph 1:10).
- Trong vũ trụ mới này, Thành Giêrusalem Trên Trời, Thiên Chúa sẽ ngự giữa loài người: "Ngài sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất." (Kh 21:4).
10/ CÁC LẠC GIÁO CHỐNG LẠI MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI và CÁNH CHUNG

10.1/ Chúa Con không bằng Chúa Cha. 



- Chúa Con có thân xác, không phải là cá thể tinh tuyền.


- Chúa Con được Chúa Cha nhận làm dưỡng tử.


10.2/ Ơn Cứu Độ Phổ Quát (Apokastasis)



- Mọi người đều được cứu độ


- Không có Hỏa Ngục!
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